
Nhân 

viên

Tổng số

Được 

hưởng 

CĐ, CS 

theo quy 

định

Tổng 

số

Phó 

Hiệu 

trưởng

Tổng 

số

  Dân tộc 

thiểu số

Tỉ lệ 

GV/lớp
Tổng số

Tổng 

số

Được 

hưởng CĐ, 

CS theo 

quy định

Đạt 

chuẩn

Trên 

chuẩn

1 2 3 = 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

122 MN Tiên Kiều 27 24 3 3 2 1 24 18 1,84 1 9 7 2 2 1,80 0 9 9

Tổng Cộng: 27 24 3 3 2 1 24 18 1,84 1 9 7 2 2 1,80 0 9 9

CBQL, giáo viên, nhân viên Giáo viên dạy MG 5 tuổi

Đạt 

chuẩn 

nghề 

nghiệp

Dương Thị Nguyệt

NGƯỜI LẬP BIỂU KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ma Thị Sen

Tổng 

số

Hợp 

đồng 

làm việc

Hợp đồng lao 

động

6

BAN CHỈ ĐẠO PCGD, XMC

THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PCGDMN CHO TRẺ EM 5 TUỔI

Trình độ đào tạo

Mẫu: MN-03-GV

 Thời điểm: Tháng  10  năm 2025 

TT Xã, phường
Tổng số

Hợp 

đồng 

làm việc

Hợp đồng lao động CBQL Giáo viên

Tỉ lệ 

GV/L
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